
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 18, ngách 8, ngõ 8, đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

15/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HẢI YẾN

0109225474

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

2. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

3. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

4. Sửa chữa thiết bị điện 3314

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ 
thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như:
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HẢI YẾN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI YEN EQUIPMENT JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAI YEN EQT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974884569   
Email: info.thietbihaiyen@gmail.com    

   

Fax:
Website:
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10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên 
dụng); Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông; 
Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ; Vận tải hàng hóa bằng 
phương tiện đường bộ khác

4933

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

13. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng; Hoạt động 
của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ

5629

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: giải khát phục vụ cà phê, sinh tố, trà sữa, nước ép hoa 
quả (trừ hoạt động của các vũ trường, kinh doanh quán bar và 
quán giải khát có khiêu vũ) 

5630

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, 
bao gồm dây chuyền và linh kiện chủ yếu, máy lọc và máy tinh 
chế, máy móc cho hóa lỏng;

2819

17. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại: Đồ dùng bằng 
kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà ăn;

2599

18. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

19. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

20. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu
Chi tiết: Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác: xe cút 
kít, xe kéo tay, xe đẩy trong siêu thị;

3099

21. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

22. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

23. Quảng cáo
(Loại trừ: quảng cáo thuốc lá)

7310

24. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn thiết bị nhà bếp, máy giặt công nghiệp, hàng 
kim khí điện máy, linh kiện cơ khí, thiết bị hệ thống xử lý 
nước

4659(Chính)

27. Sản xuất thiết bị điện khác 2790
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 20.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
HIỀN

Xóm Nam Hòa 2, 
Thôn Đặng 
Giang, Xã Hòa 
Phú, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 600.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.000 600.000.000 30,000

017441174

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN HẢI 
CẢNG       

Thôn Chua, Xã 
Bình Minh, 
Huyện Thanh 
Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 1.200.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 1.200.000.000 60,000

0010910078
95

3 NGUYỄN THỊ 
HUỆ

Xóm Nam Hòa 2, 
Thôn Đặng 
Giang, Xã Hòa 
Phú, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 200.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 200.000.000 10,000

017235717

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001091007895
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Chua, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Chua, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HẢI CẢNG       Nam

25/03/1991 Kinh Việt Nam

21/08/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cứ trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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